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Phụ lục 1:
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề ’’Vận hành nhà máy thủy điện“
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2009 /TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)


Phụ lục 1A:
Chương trình khung trình độ trung cấp nghề 

Tên nghề:  Vận hành nhà máy thủy điện

Mã nghề: 40520506

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 32 

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề;   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

Học xong chương trình này, người học cần phải:

    + Nắm được  được các kiến thức về kỹ thuật cơ sở để hỗ trợ cho việc tiếp  thu kiến thức chuyên môn nghề vận hành nhà máy thuỷ điện;

    + Nắm được sơ đồ nguyên lý chung của nhà máy thuỷ điện, chức năng và đặc tính kỹ thuật cơ bản của từng hệ thống;

    + Hiểu được sơ đồ cấu tạo, trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện; 

    + Nắm được quy trình vận hành các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

    + Xác định được nguyên nhân xẩy ra sự cố trong quá trình vận hành để có biện pháp xử lý cần thiết;

    + Nắm được công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo, kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong nhà máy thuỷ điện; 

   + Hiểu rõ quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác các thiết trí điện trong nhà máy điện và trạm điện.

- Kỹ năng:

Học xong chương trình này người học có khả năng:

    + Thực hiện được các thao tác đóng cắt các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành;

    + Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy thuỷ điện;

    + Phát hiện kịp thời và xử lý được các sự cố thông thường của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm đúng quy trình xử lý sự cố các thiết bị;

    + Sử dụng được các dụng cụ kiểm tra chuyên dụng;

    + Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

    + Phối hợp tổ chức được nơi làm việc cho các đội công tác khi cần thiết;

    + Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo đầy đủ, chính xác  tình trạng thiết bị và các diễn biến trong ca vận hành;

   + Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào công việc thực tiễn của nghề. 

2. Chính trị, đạo đức ; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức.

    + Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp  hoá - hiện  đại  hoá đất nước;

    + Nhận biết và thực hiện được mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

    + Có lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc;

     + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để củng cố hoàn thiện và nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao;

     + Khiêm tốn giản dị, có lối sống trong sạch, lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:
+ Trang bị cho người học một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần 
thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc 
phòng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm :

    - Người tốt nghiệp khoá đào tạo hệ Trung cấp  nghề  có khả năng làm việc tại các nhà máy thuỷ điện với chức danh trực tiếp vận hành sản xuất;
    -  Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tự tìm việc làm, được tiếp nhận làm việc tại các nhà máy thuỷ điện hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

  1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian khoá học: 2 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học /mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ  (trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

  + Thời gian học bắt buộc: 1840 giờ; Thời gian học tự chọn: 500giờ      

  + Thời gian học lý thuyết: 698 giờ; Thời gian học thực hành: 1642 giờ 

3. Thời gian học văn hoá Trung học  phổ  thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp  Trung học cơ sở : 1200 giờ
     ( Danh mục các môn học văn hoá Trung học  phổ thôngvà phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 
Ch​ương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí  trình tự học tập các môn học phải theo logic sư​ phạm đảm bảo học sinh có thể tiếp thu đ​ợc các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả)

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1840
	573
	1197
	70

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	375
	179
	179
	17

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật.
	60
	23
	35
	2

	MH 08
	Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy.
	60
	30
	27
	3

	MH 09
	Vẽ điện.
	30
	10
	19
	1

	MH 10
	Vật liệu cơ -điện
	45
	25
	18
	2

	MH 11
	Điện kỹ thuật
	75
	31
	40
	4

	MH 12
	Điện tử công nghiệp.
	60
	30
	27
	3

	MH 13
	Nhà máy thuỷ điện
	45
	30
	13
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
	1465
	394
	1018
	53

	MH 14
	Kỹ thuật an toàn. 
	45
	30
	13
	2

	MĐ 15
	Phần điện trong nhà máy thuỷ điện
	75
	40
	31
	4

	MH 16
	Tua bin thuỷ lực
	60
	37
	21
	2

	MH 17
	Thiết bị cơ khí thuỷ công
	30
	22
	6
	2

	MĐ 18
	Hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện
	45
	30
	13
	2

	MĐ 19
	Đo l​ường điện.
	60
	25
	32
	3

	MĐ 20
	Khí cụ điện.
	45
	20
	23
	2

	MĐ 21
	Máy điện.
	75
	30
	41
	4

	MĐ 22
	Bảo vệ rơle.
	75
	30
	41
	4

	MĐ 23
	Kỹ thuật điều khiển động cơ điện.
	30
	13
	15
	2

	MĐ 24
	Vận hành thiết bị điện 
	45
	17
	26
	2

	MĐ 25
	Vận hành tua bin thuỷ lực.
	45
	20
	23
	2

	MĐ 26
	Vận hành thiết bị cơ khí thuỷ công
	30
	20
	8
	2

	MĐ 27
	Vận hành hệ thống thiết bị phụ.
	45
	20
	23
	2

	MĐ 28
	Thực tập nguội cơ bản.
	40
	5
	33
	2

	MĐ 29
	Thực tập điện cơ bản
	60
	10
	47
	3

	MĐ 30
	Thực tập lắp mạch điện điều khiển.
	60
	10
	47
	3

	MĐ 31
	Thực tập vận hành.
	120
	15
	100
	5

	MĐ 32
	Thực tập sản xuất 
	480
	 
	475
	5

	
	Tổng cộng
	2050
	680
	1288
	82


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

               (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ  ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 33
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	20
	38
	2

	MĐ 34
	Tin học ứng dụng
	80
	20
	57
	3

	MĐ 35
	Kỹ thuật cảm biến
	120
	35
	81
	4

	MĐ 36
	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện
	120
	25
	91
	4

	MĐ 37
	Sửa chữa, bảo dư​ỡng thiết bị cơ khí
	120
	25
	91
	4

	 
	Tổng cộng
	500
	125
	358
	17


              (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

1.2.  Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 
· Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền;

· Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đã đề nghị trên, tùy theo yêu cầu thực tế các cơ sở dạy nghề có thể tham khảo thêm để chọn trong một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn khác như sau:

+ Thủy văn công trình;





+ Thủy công;







+ Xây dựng nhà máy thủy điện;



+ Ổn định hệ thống điện;

+ Vận hành nhà máy thủy điện trên thiết bị mô phỏng.


· Về thời lượng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các cơ sở dạy nghề có thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hợp với nội dung yêu cầu;

· Nếu cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định và ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cho cơ sở của mình.









2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

	   Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Thi viết :

· Tự luận

· Trắc nghiệm


	· Không quá 120 phút

· Không quá 60 phút



	2
	Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh THCS
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

· Lý thuyết:

· Thực hành:
	-Thi viết (tự luận, trắc nghiệm)

- Vấn đáp

- Bài tập thực hành kỹ năng tổng hợp của nghề
	- Không quá 180 phút

- 60 phút / học sinh (40phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

- Không quá 24 giờ / học sinh


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện).

· Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để người học có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại và thực tập sản xuất tại một số nhà máy thuỷ điện  trong cả nước ;

· Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp với nội dung chuyên môn đã được học của người học./.

Phụ lục 1B:
Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề
Tên nghề: Vận hành nhà máy thuỷ điện

Mã nghề: 50520506

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương,

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,   

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO   

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

Học xong chương trình này, người học cần phải:

    + Nắm được  được các kiến thức về kỹ thuật cơ sở để hỗ trợ cho việc tiếp  thu kiến thức chuyên môn nghề Vận hành nhà máy thuỷ điện;

    + Nắm vững sơ đồ nguyên lý chung của nhà máy thuỷ điện, chức năng và đặc tính kỹ thuật cơ bản của từng hệ thống;

    + Phân tích được sơ đồ cấu tạo, trình bày được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện; 

    + Nắm được quy trình vận hành các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện;

    + Phân tích và xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố trong quá trình vận hành để có biện pháp xử lý cần thiết;

    + Nắm chắc công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo, kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong nhà máy thuỷ điện;  

    + Hiểu rõ quy phạm kỹ thuật an toàn khai thác các thiết trí điện trong nhà máy điện và trạm điện;

    + Nắm vững các phương pháp tổ chức, điều hành sản xuất cơ bản nhằm đạt được hiều quả cao trong quá trình vận hành nhà máy;

   + Nắm vững kiến thức, kỹ năng và phương pháp hướng dẫn, kèm cặp thợ bậc thấp hơn.

- Kỹ năng:

           Học xong chương trình này người học có khả năng:

   + Thực hiện được các thao tác đóng cắt các thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực và hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện, đảm bảo đúng quy trình vận hành.

    + Kiểm tra, giám sát tình trạng làm việc và điều chỉnh được các thông số vận hành của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trợ trong nhà máy thuỷ điện;

    + Phát hiện kịp thời và xử lý được các sự cố của thiết bị điện, thiết bị cơ khí thuỷ lực, hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện bảo đảm đúng quy trình xử lý sự cố các thiết bị;

    + Sử dụng thành thạo các dụng cụ kiểm tra chuyên dụng;

    + Tổ chức thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường;

    + Tổ chức được nơi làm việc cho các đội công tác khi cần thiết;

    + Ghi chép nhật ký vận hành và báo cáo đầy đủ, chính xác  tình trạng thiết bị và các diễn biến trong ca vận hành;

   + Làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm cho các nhiệm vụ trong ca vận hành; 

   + Ứng dụng được khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến vào công việc thực tiễn của nghề. 

   + Bồi dưỡng, kèm cặp  kiến thức và kỹ năng cho người thợ vận hành bậc thấp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức.

    + Có nhận thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước;

    + Nhận biết và thực hiện được mọi quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

    + Có lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc;

    + Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để củng cố hoàn thiện và nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao;

    + Khiêm tốn giản dị, có lối sống trong sạch, lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:
+ Trang bị cho người học một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần 
thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác quân sự và tham gia quốc phòng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

    - Người tốt nghiệp khoá đào tạo hệ cao đẳng nghề có khả năng làm việc tại các nhà máy thuỷ điện với chức danh trực tiếp vận hành; 
     - Tổ chức được nơi làm việc của đội, tổ, cá nhân theo kế hoạch sản xuất một cách hợp lý và khoa học;

    -  Quản lý kỹ thuật, chất lượng sản phẩm trong bộ phận được giao theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp;

    -  Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tự tìm việc làm, được tiếp nhận làm việc tại các nhà máy thuỷ điện hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

1 Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:
- Thời gian khoá học: 3 năm

- Thời gian học tập: 131tuần

- Thời gian thực học tối thiểu 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ  (trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ
    + Thời gian học bắt buộc: 2500 giờ; Thời gian học tự chọn: 800 giờ      

    + Thời gian học lý thuyết: 1059 giờ; Thời gian học thực hành: 2241 giờ 

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN. 

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH 01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng- An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH 06
	Ngoại ngữ
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2500
	833
	1564
	103

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	375
	179
	179
	17

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật.
	60
	23
	35
	2

	MH 08
	Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy.
	60
	30
	27
	3

	MH 09
	Vẽ điện.
	30
	10
	19
	1

	MH 10
	Vật liệu cơ -điện
	45
	25
	18
	2

	MH 11
	Điện kỹ thuật
	75
	31
	40
	4

	MH 12
	Điện tử công nghiệp.
	60
	30
	27
	3

	MH 13
	Nhà máy thuỷ điện
	45
	30
	13
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
	2125
	654
	1385
	86

	MH 14
	Kỹ thuật an toàn. 
	45
	30
	13
	2

	MĐ 15
	Phần điện trong nhà máy thuỷ điện
	75
	40
	31
	4

	MH 16
	Tua bin thuỷ lực
	60
	37
	21
	2

	MH 17
	Thiết bị cơ khí thuỷ công
	30
	22
	6
	2

	MĐ 18
	Hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy thuỷ điện
	45
	30
	13
	2

	MĐ 19
	Đo l​ường điện.
	60
	25
	32
	3

	MĐ 20
	Khí cụ điện.
	45
	20
	23
	2

	MĐ 21
	Máy điện.
	90
	35
	49
	6

	MH 22
	Lý thuyết điều khiển tự động.
	75
	50
	21
	4

	MĐ 23
	Bảo vệ rơle.
	120
	45
	69
	6

	MĐ 24
	Tự động hoá.
	75
	45
	26
	4

	MH 25
	Mạng truyền thông công nghiệp
	45
	30
	13
	2

	MH 26
	Cung cấp điện
	90
	60
	24
	6

	MĐ 27
	Kỹ thuật điện cao áp
	45
	30
	13
	2

	MĐ 28
	Kỹ thuật điều khiển động cơ điện.
	30
	13
	15
	2

	MĐ 29
	Vận hành thiết bị điện 
	45
	17
	26
	2

	MĐ 30
	Vận hành tua bin thuỷ lực.
	45
	20
	23
	2

	MĐ 31
	Vận hành thiết bị cơ khí thuỷ công
	30
	20
	8
	2

	MĐ 32
	Vận hành hệ thống thiết bị phụ.
	45
	20
	23
	2

	MH 33
	Tổ chức sản xuất
	30
	20
	9
	1

	MĐ 34
	Thực tập nguội cơ bản.
	40
	5
	33
	2

	MĐ 35
	Thực tập điện cơ bản
	60
	10
	47
	3

	MĐ 36
	Thực tập lắp mạch điện điều khiển.
	60
	10
	47
	3

	MĐ 37
	Thực tập vận hành.
	240
	20
	210
	10

	MĐ 38
	Thực tập sản xuất 
	600
	0
	590
	10

	Tổng cộng:
	2950
	1054
	1765
	131


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC

(Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG  NGHỀ  ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ.

1. Hướng dẫn xác định danh mục các môn học, mô đun đào tạo tự chọn; thời gian, phân bố thời gian cho môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn.

1.1. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 39
	Tiếng Anh chuyên ngành
	60
	20
	38
	2

	MĐ 40
	Tin học ứng dụng
	80
	20
	57
	3

	MĐ 41
	Kỹ thuật cảm biến
	120
	35
	81
	4

	MĐ 42
	Sửa chữa, bảo d​ưỡng thiết bị điện
	180
	36
	138
	6

	MĐ 43
	Sửa chữa, bảo d​ưỡng thiết bị cơ khí
	120
	25
	91
	4

	MĐ 44
	PLC cơ bản
	100
	40
	54
	6

	MH 45
	Kinh tế năng l​ượng
	60
	30
	28
	2

	MĐ 46
	Lắp đặt mạch nhị thứ.
	80
	20
	57
	3

	 
	Tổng cộng:
	800
	226
	544
	30


             (Nội dung chi tiết có phụ lục kèm theo)

1.2.  Hướng dẫn xây dựng chương trình các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 
· Thời gian, nội dung của các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn do cơ sở dạy nghề tự xây dựng hoặc có thể tham khảo, điều chỉnh từ các môn học, mô đun đề nghị trong chương trình khung này, trên cơ sở đảm bảo mục tiêu đào tạo và yêu cầu đặc thù của ngành nghề hoặc vùng miền;
· Ngoài các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đã đề nghị trên, tùy theo yêu cầu thực tế các cơ sở dạy nghề có thể tham khảo thêm để chọn trong một số môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn khác như sau:

    + Thủy văn công trình;





    + Thủy công;







    + Xây dựng nhà máy thủy điện;



    + Ổn định hệ thống điện;

    + Vận hành nhà máy thủy điện trên thiết bị mô phỏng.


· Về thời lượng chi tiết của từng bài học trong các môn học, mô đun tự chọn, các cơ sở dạy nghề có thể tự cân đối, thay đổi sao cho phù hợp với nội dung yêu cầu;
· Nếu cơ sở dạy nghề chọn trong số các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn đề nghị trong chương trình khung này thì tiến hành xây dựng đề cương chi tiết từng bài học cho từng chương cụ thể. Sau đó tiến hành thẩm định và ban hành chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cho cơ sở của mình.









2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp.

	   Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Thi viết :

· Tự luận

· Trắc nghiệm


	· Không quá 120 phút

· Không quá 60 phút



	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:

· Lý thuyết:

· Thực hành:
	-Thi viết (tự luận, trắc nghiệm)

- Vấn đáp

- Bài tập thực hành kỹ năng tổng hợp của nghề
	- Không quá 180 phút

- 60 phút / người học (40phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

- Không quá 24 giờ / người học


3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện).

· Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để người học có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại và thực tập sản xuất tại một số nhà máy thuỷ điện  trong cả nước;

· Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp với nội dung chuyên môn đã được học của người học.

4. Các chú ý khác.

Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh liên thông dọc từ Trung cấp nghề lên thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng thể (2 học kỳ); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở trình độ Trung cấp  nghề  và không bố trí thực tập tốt nghiệp (vì học viên đã thực tập ở giai đoạn Trung cấp  nghề). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng này chỉ cần kiểm tra các kiến thức và kỹ năng nâng cao ở giai đoạn đào tạo Cao đẳng  nghề./.

